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Sport på vietnamesisk

Sommersport på vietnamesisk
tennis quần vợt

badminton cầu lông

golf đánh golf

cykling đạp xe

bordtennis bóng bàn

triatlon ba môn phối hợp

brydning đấu vật

judo võ judo

fægtning đấu kiếm

bueskydning bắn cung

boksning quyền anh

gymnastik thể dục dụng cụ

vægtløftning cử tạ

www.flashcardo.com/da/flashcards-pa-vietnamesisk/

Vintersport på vietnamesisk
skiløb trượt tuyết

snowboarding trượt ván tuyết

skøjteløb trượt băng

ishockey khúc côn cầu trên băng

skiskydning hai môn phối hợp

kælkning trượt băng nằm ngửa
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skihop trượt tuyết nhảy xa
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Vandsport på vietnamesisk
svømning bơi lội

vandpolo bóng nước

surfing lướt sóng

roning chèo thuyền

windsurfing lướt ván buồm

sejlads đua thuyền buồm
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Holdsport på vietnamesisk
fodbold bóng đá

basketball bóng rổ

volleyball bóng chuyền

cricket bóng gậy

baseball bóng chày

rugby bóng rugby

håndbold bóng ném

hockey khúc côn cầu

beach volleyball bóng chuyền bãi biển

australsk fodbold bóng bầu dục Úc

amerikansk fodbold bóng bầu dục Mỹ


